HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM
(Ban hành kèm theo quyết định số 02/2005/QĐ-DSGDTE)
	Dòng
	Nội dung chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thời gian thu thập
	Tổng số chỉ tiêu về dân số, gia đình và trẻ em
	Trong tổng số

	
	
	
	
	
	Chỉ tiêu do Ủy ban DSGDTE trực tiếp thu thập
	Thu thập từ các ngành
	Tổng hợp từ Hệ thống chỉ tiêu quốc gia

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Báo cáo định kỳ
	Điều tra thống kê
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	CÁC CHỈ TIÊU VỀ LĨNH VỰC DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM
	
	
	194
	127
	110
	17
	46
	60

	
	I. HỘ VÀ NHÂN KHẨU
	
	
	21
	16
	13
	3
	
	9

	1
	1 Tổng số hộ (hộ gia đình + hộ tập thể) tính đến cuối kỳ
	Hộ
	Quý
	X
	X
	X
	
	
	X

	2
	2 Số hộ gia đình tính đến cuối kỳ
	Hộ
	Quý
	X
	X
	X
	
	
	X

	3
	Trong tổng số □ Hộ gia đình 2 thế hệ
	Hộ
	Năm
	X
	X
	
	X
	
	

	4
	                     □  Hộ gia đình 3 thế hệ +
	Hộ
	Năm
	X
	X
	
	X
	
	

	5
	3 Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú tính đến cuối kỳ
	Người
	Quý
	X
	X
	X
	
	
	X

	6
	Trong đó    □ Thường trú có mặt
	Người
	Năm
	X
	X
	X
	
	
	

	7
	4 Số phụ nữ tính đến cuối kỳ
	Người
	Năm
	X
	X
	X
	
	
	X

	8
	Trong tống số □ Từ 15 đến 49 tuổi
	Người
	Năm
	X
	X
	X
	
	
	

	9
	               □ Từ 15 đến 49 tuổi có chồng
	Người
	Quý
	X
	X
	X
	
	
	

	10
	5 Số trẻ em (dưới 16 tuổi) tính đến cuối kỳ
	Người
	Năm
	X
	X
	X
	
	
	

	11
	Trong tổng số: □ dưới 1 tuổi
	Người
	Năm
	X
	X
	X
	
	
	

	12
	                       □  Từ 1 đến dưới 5 tuổi
	Người
	Năm
	X
	X
	X
	
	
	

	13
	                       □ 5 tuổi
	Người
	Năm
	X
	X
	X
	
	
	

	14
	                       □  6 tuổi
	Người
	Năm
	X
	X
	X
	
	
	

	15
	6 Số người trên 60 tuổi tính đến cuối kỳ
	Người
	Năm
	X
	X
	X
	
	
	

	16
	7 Tỷ lệ trẻ em trong dân số
	%
	Năm
	X
	X
	
	X
	
	

	17
	8 Tỷ lệ dân số phụ thuộc
	%
	Năm
	X
	
	
	
	
	X

	18
	              □ Trẻ em thuộc (0-15 tuổi)
	%
	Năm
	X
	
	
	
	
	X

	19
	              □ Già phụ thuộc (60 + tuổi)
	%
	Năm
	X
	
	
	
	
	X

	20
	9 Tỷ lệ dân số thành thị
	%
	Năm
	X
	
	
	
	
	X

	21
	10 Mật độ dân số
	Người/km2
	Năm
	X
	
	
	
	
	X

	
	II. BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ
	
	
	35
	22
	15
	7
	4
	18

	22
	11 Tổng số trẻ em sinh ra trong kỳ
	Người
	THÁNG
	X
	X
	X
	
	
	X

	23
	Trong tổng số  □ Nữ
	Người
	THÁNG
	X
	X
	X
	
	
	

	24
	                      □ Là con thứ 3 trở lên
	Người
	THÁNG
	X
	X
	X
	
	
	

	25
	                      □ Cân nặng dưới 2500gram
	Người
	THÁNG
	X
	X
	X
	
	
	

	26
	12 Tổng số người chết trong kỳ
	Người
	THÁNG
	X
	X
	X
	
	
	X

	27
	Trong tổng số  □   Nữ
	Người
	THÁNG
	X
	X
	X
	
	
	

	28
	                      □ Chết mẹ liên quan đến thai sản
	Người
	THÁNG
	X
	X
	X
	
	
	

	29
	                      □ Trẻ em dưới 16 tuổi
	Người
	THÁNG
	X
	X
	X
	
	
	

	30
	                      □  Trẻ em dưới 5 tuổi
	Người
	THÁNG
	X
	X
	X
	
	
	

	31
	13 Số người kết hôn trong kỳ
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	X

	32
	Trong tổng số  □  Không có đăng ký
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	33
	                      □ Tảo hôn
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	34
	14 Số người ly hôn trong kỳ
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	X

	35
	15 Số người chuyển đi khỏi xã trong kỳ
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	X

	36
	16 Số người chuyển đến từ xã khác trong kỳ
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	X

	37
	17 Tỷ suất sinh
	%o
	NĂM
	X
	
	
	
	
	X

	38
	18 Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên
	%
	NĂM
	X
	X
	
	X
	
	

	39
	19 Tỷ lệ sinh con tại cơ sở y tế
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	40
	20 Tỷ lệ sơ sinh ra cân nặng dưới 2500 gram
	%
	NĂM
	X
	X
	
	X
	
	X

	41
	21 Tổng tỷ suất sinh
	Con
	NĂM
	X
	
	
	
	
	X

	42
	22 Tỷ lệ sinh dị tật
	%
	NĂM
	X
	X
	
	X
	
	

	43
	23 Mức giảm tỷ lệ sinh
	%o
	NĂM
	X
	X
	
	X
	
	X

	44
	24 Tỷ suất chết
	%o
	NÁM
	X
	
	
	
	
	X

	45
	25 Tỷ suất trẻ em chết dưới 1 tuổi
	%o
	NÁM
	X
	
	
	
	
	X

	46
	26 Tỷ suất trẻ em chết dưới 5 tuổi
	%o
	NĂM
	X
	X
	
	X
	
	X

	47
	27 Tỷ lệ chết mẹ liên quan đến thai sản trên 100.000 ca sinh sống
	
	NĂM
	X
	
	
	
	
	X

	48
	28 Tuổi thọ bình quân lúc sinh
	Năm
	NĂM
	X
	
	
	
	
	X

	49
	29 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	
	X

	50
	30 Tỷ suất kết hôn
	%o
	NĂM
	X
	
	
	
	
	X

	51
	31 Tỷ lệ tảo hôn
	%o
	NĂM
	X
	X
	
	X
	
	

	52
	32 Tuổi kết hôn trung bình lần đầu
	Năm
	NĂM
	X
	X
	
	X
	
	

	53
	33 Tỷ suất xuất cư
	%0
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	54
	34 Tỷ suất nhập cư
	%0
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	55
	35 Tỷ suất di cư thuần túy
	%0
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	56
	36 Tốc độ tăng dân số
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	
	X

	
	III. KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH/SỨC KHỎE SINH SẢN
	
	
	28
	27
	24
	3
	1
	1

	57
	37 . Số người đặt vòng tránh thai mới trong kỳ
	Người
	THÁNG
	X
	X
	X
	
	
	

	58
	Trong đó:   □ Số thay vòng tránh thai
	Người
	THÁNG
	X
	X
	X
	
	
	

	59
	38 Số người thôi sử dụng vòng tránh thai trong kỳ
	Người
	THÁNG
	X
	X
	X
	
	
	

	60
	39 Sốnam mới triệt sản trong kỳ
	Người
	THÁNG
	X
	X
	X
	
	
	

	61
	40 Số nữ mới triệt sản trong kỳ
	Người
	THÁNG
	X
	X
	X
	
	
	

	62
	41 Số người mới cấy thuốc tránh thai trong kỳ
	Người
	THÁNG
	X
	X
	X
	
	
	

	63
	42 Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện đang sử dụng biện pháp tránh thai tính đến cuối kỳ
	Cặp
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	64
	Chia ra:   □ Đặt vòng tránh thai
	Cặp
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	65
	           □ Triệt sản nam
	Cặp
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	66
	             □ Triệt sản nữ
	Cặp
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	67
	           □ Bao cao su             
	Cặp
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	68
	              □  Thuốc uống tránh thai
	Cặp
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	69
	              □  Thuốc tiêm tránh thai
	Cặp
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	70
	              □  Thuốc cấy tránh thai
	Cặp
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	


	71
	              □  Biện pháp tránh thai khác
	Cặp
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	72
	43 Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa sử dụng biện pháp tránh thai tính đến cuối kỳ
	Cặp
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	73
	Trong tổng số:

 □ Có 2 con một bề.
	Cặp
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	74
	 □ Có 3 con trở lên
	Cặp
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	75
	44 Số nạo, hút thai trong kỳ
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	76
	Trong tổng số:□ Do sử dụng biện pháp tránh thai

 
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	77
	□ Do không sử dụng biện pháp tránh thai


	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	78
	46 Số phụ nữ đang mang thai tính đến cuối kỳ
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	79
	Trong đó □ đã từng khám thai ở cơ sở y tế
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	80
	45 Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ bị vô sinh tính đến cuối kỳ
	Người
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	81
	47 Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai
	%
	NĂM
	X
	X
	
	X
	
	

	82
	Trong đó: Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại
	%
	NĂM
	X
	X
	
	X
	
	

	83
	48 Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám 3 lần trở lên
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	X

	84
	49 Tỷ suất nạo phá thai
	%o
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	
	IV. GIA ĐÌNH
	
	
	24
	10
	6
	4
	9
	22

	85
	50 Hộ gia đình chính sách
	Hộ
	NĂM
	X
	X
	
	X
	X
	

	86
	51 Hộ gia đình khuyết thiếu
	Hộ
	NĂM
	X
	X
	
	X
	
	

	87
	Trong tổng số:                                                                □ Hộ gia đình ly hôn
	Hộ
	NĂM
	X
	X
	
	X
	
	

	88
	                          □ Hộ gia đình độc thân
	Hộ
	NĂM
	X
	X
	
	X
	
	

	
	52 Hộ gia đình chia theo nghề nghiệp chính
	
	
	X
	
	
	
	X
	X

	89
	  □ Hộ gia đình thuần nông, lâm, thuỷ sản
	Hộ
	2 NĂM
	
	
	
	
	
	X

	90
	 □ Hộ gia đình công nghiệp - xây dựng
	Hộ
	2 NĂM
	
	
	
	
	
	X

	91
	 □ Hộ gia đình dịch vụ             
	Hộ
	2 NĂM
	
	
	
	
	
	X

	92
	 □  Hộ gia đình cán bộ, công chức
	Hộ
	2 NĂM
	
	
	
	
	
	X

	93
	53 Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng của hộ gia đình
	Hộ
	2 NĂM
	X
	
	
	
	X
	X

	94
	 Trong đó □ của 20% nghèo nhất
	Hộ
	2 NĂM
	
	
	
	
	
	X

	
	54 Hộ gia đình chia theo điều kiện sống
	
	2 NĂM
	X
	
	
	
	X
	X

	95
	 □ Hộ gia đình không có nhà ở
	Hộ
	2 NĂM
	
	
	
	
	
	X

	96
	 □ Hộ gia đình ở nhà tạm
	Hộ
	2 NĂM
	
	
	
	
	
	X

	97
	 □ Hộ gia đình sử dụng nước sạch             
	Hộ
	2 NĂM
	
	
	
	
	
	X

	98
	 □  Hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh
	Hộ
	2 NĂM
	
	
	
	
	
	X

	99
	 □  Hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia
	Hộ
	2 NĂM
	
	
	
	
	
	X

	100
	□  Hộ gia đình được sử dụng dịch vụ y tế Nhà nước
	Hộ
	2 NĂM
	
	
	
	
	
	X

	101
	55 Hộ gia đình nghèo theo chuẩn quốc gia tính đến cuối kỳ
	Hộ
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	X

	102
	56 Hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá tính đến cuối kỳ
	Hộ
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	103
	57 Hộ gia đình có người lớn vi phạm pháp luật tính đến cuối kỳ
	Hộ
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	104
	58 Hộ gia đình có người trên 60 tuổi tính đến cuối kỳ
	Hộ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	105
	59 Hộ gia đình có người khuyết tật, tàn tật tính đến cuối kỳ
	Hộ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	106
	60 Người trên 60 tuổi sống cô đơn tính đến cuối kỳ
	Người
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	107
	61 Số vụ ngược đãi, đánh đập người già, phụ nữ, trẻ em trong kỳ
	Vụ
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	X

	108
	Trong tổng số □ được xử lý
	Vụ
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	109
	                       □ có trẻ em
	Vụ
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	110
	62 Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	
	X

	111
	63 Tỷ lệ hộ thiếu đói
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	112
	64 Tỷ lệ nhân khẩu thiếu đói
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	113
	65 Tỷ lệ hộ nghèo về lương thực, thực phẩm
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	
	X

	114
	66 Tỷ lệ hộ gia đình có đồ dùng lâu bền
	%
	2 NĂM
	X
	
	
	
	
	X

	115
	67 Tỷ lệ hộ gia đình được dùng nước sạch
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	
	X

	116
	68 Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	
	X

	117
	69 Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hoá
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	
	X

	
	V. TRẺ EM
	
	
	46
	17
	17
	
	27
	7

	118
	86 Số trẻ em chưa được khai sinh tính đến cuối kỳ
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	X
	

	119
	87 Số trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ khám, chữa bệnh tính đến cuối kỳ
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	120
	88 Số trẻ em bị buôn bán trong kỳ
	Người
	NĂM
	X
	X
	X
	
	X
	

	121
	Trong đó □ nữ
	Người
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	122
	70 Số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ trong kỳ
	Người
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	X

	123
	71 Số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) đến cuối kỳ
	Người
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	X

	124
	72 Số trẻ em 5 tuổi đến lớp mẫu giáo tính đến cuối kỳ
	Người
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	125
	73 Số trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 tính đến cuối kỳ
	Người
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	126
	74 Số trẻ em không đi học phổ thông tính đến cuối kỳ
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	127
	Chia ra:  □ Chưa bao giờ đến trường
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	128
	           □ Bỏ học Tiểu học
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	129
	             □ Bỏ học Trung học cơ sở
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	130
	Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi đến cuối kỳ
	Người
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	131
	76 Số trẻ em bị khuyết tật, tàn tật tính đến cuối kỳ
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	132
	Trong đó □ Tàn tật không có khả năng phục hồi
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	133
	77 Số trẻ em bị tai nạn thương tích trong kỳ
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	134
	Trong đó □ Số trẻ em bị khuyết tật, tàn tật do tai nạn giao thông
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	135
	78 Trẻ em nhiễm HIV/AIDS tính đến cuối kỳ
	Người
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	136
	79 Trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại tính đến cuối kỳ
	Người
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	137
	80 Số trẻ em phải làm việc xa gia đình tính đến cuối kỳ
	Người
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	138
	81 Số trẻ em lang thang có mặt tại địa bàn tính đến cuối kỳ
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	139
	Trong đó □ Trẻ em lang thang từ nơi khác đến tính đến cuối kỳ
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	140
	82 Số trẻ em bỏ nhà đi lang thang tính đến cuối kfy
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	141
	83 Số trẻ em bị xâm hại tình dục tính trong kỳ
	Người
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	142
	84 Trẻ em nghiện ma tuý tính đến cuối kỳ
	Người
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	143
	Trong đó □ Dưới 13 tuổi
	Người
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	144
	85 Trẻ em vi phạm pháp luật tính đến cuối kỳ
	Người
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	145
	Trong đó □ Bị xét xử tại tào
	Người
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	146
	87Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi mắc các bệnh thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng 
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	147
	88 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi chết các bệnh thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	148
	89 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	
	X

	149
	90 Tỷ lệ trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đi học mẫu giáo
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	150
	Trong đó: Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	151
	91 Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi nhập học lớp 1
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	152
	92 Tỷ lệ học sinh đi học tiểu học đúng độ tuổi
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	
	X

	153
	93 Tỷ lệ học sinh đi học trung học cơ sở đúng độ tuổi
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	
	X

	154
	94 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	155
	95 Tỷ lệ học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	156
	96 Tỷ lệ học sinh chuyển cấp so với học sinh tốt nghiệp
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	157
	97 Tỷ lệ học sinh lưu ban
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	158
	98 Tỷ lệ học sinh bỏ học
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	159
	99 Tỷ lệ đi học chung
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	
	X

	160
	100 Tỷ lệ trẻ em từ 6 đến 14 tuổi không đi học
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	161
	101 Tỷ lệ trẻ em trên 15 tuổi mù chữ
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	162
	102 Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt học hết tiểu học
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	163
	103 Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc
	%
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	X

	
	VI. TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC
	
	
	10
	6
	6
	
	4
	

	164
	104 Số lần tổ chức tuyên truyền lưu động trong kỳ
	Lần
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	
	105 Sản phẩm truyền thông trong kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	

	165
	 □ Pa no Khẩu hiệu
	Chiếc
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	166
	 □ Số tờ bướm, tranh ảnh
	Tờ
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	167
	 □ Số sách, tập san, tạp chí             
	Cuốn
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	168
	 □  Số băng ghi tiếng (Audio), ghi hình (Video)
	Băng
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	169
	106 Số câu lạc bộ về dân số, gia đình và trẻ em tính đến cuối kỳ
	CLB
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	170
	107 Số sách dành cho trẻ em mới xuất bản trong kỳ
	Cuốn
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	171
	108 Số giờ phát thanh dành cho trẻ em trong kỳ
	Giờ
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	172
	109 Số giờ truyền hình dành cho trẻ em trong kỳ
	Giờ
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	173
	110 Số điểm vui chơi cho trẻ em tính đến cuối kỳ
	Điểm
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	
	VII. LAO ĐỘNG, TÀI CHÍNH VÀ CÁC CHỈ TIÊU KHÁC
	
	
	30
	29
	29
	
	1
	3

	174
	111 Số trạm y tế có nữ hộ sinh/y sĩ sản nhi tính đến cuối kỳ
	Cơ sở
	NĂM
	X
	
	
	
	X
	

	175
	112 Số xã có Quỹ bảo trợ trẻ em tính đến cuối kỳ
	Cơ sở
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	176
	113 Số xã đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em tính đến cuối kỳ
	Cơ sở
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	177
	114 Số cán bộ Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh tính đến cuối kỳ
	Người
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	178
	Trong tổng số  □ Nữ
	Người
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	179
	                   □ Số hợp đồng
	Người
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	180
	115 Số cán bộ Dân số, Gia đình và Trẻ em huyện tính đến cuối kỳ
	Người
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	181
	Trong tổng số  □ Nữ
	Người
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	182
	                   □ Số hợp đồng
	Người
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	183
	116 Số cán bộ chuyên trách Dân số, Gia đình và Trẻ em xã đến cuối kỳ
	Người
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	184
	Trong đó  □ Nữ
	Người
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	185
	117 Số cộng tác viên Dân số, gia đình và trẻ em tính đến cuối kỳ
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	186
	Trong tổng số  □ Nữ
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	187
	                   □ Cộng tác viên mới
	Người
	QUÝ
	X
	X
	X
	
	
	

	188
	118 Số tiền huy động được vào Quỹ bảo trợ trẻ em tính đến cuối kỳ
	1000đ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	189
	119 Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
	1000đ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	190
	120 Nguồn kinh phí sự nghiệp được cấp
	1000đ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	X

	191
	Chia ra:  □ Từ cấp xã
	1000đ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	192
	           □ Từ cấp huyện
	1000đ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	193
	             □ Từ cấp tỉnh
	1000đ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	194
	           □ Từ cấp trung ương
	1000đ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	195
	121 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện tính đến cuối kỳ
	1000đ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	X

	196
	Chia ra:  □ Từ cấp huyện
	1000đ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	197
	           □ Từ cấp tỉnh
	1000đ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	198
	             □ Từ trung ương
	1000đ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	199
	122 Sử dụng kinh phí sự nghiệp tính đến cuối kỳ
	1000đ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	X

	200
	Chia ra:  □ Chi Dân số - Kế hoạch hoá  gia đình
	1000đ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	201
	           □ Chi sự nghiệp Trẻ em
	1000đ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	202
	             □ Chi sự nghiệp Gia đình
	1000đ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	

	203
	           □ Chi khác
	1000đ
	NĂM
	X
	X
	X
	
	
	


